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Giáo án số: 01
Thời gian thực hiện: 3 tiết


Tên chương:


Chương I: CÁC TIÊU CHUẨN TRÌNH BÀY BẢN VẼ KỸ THUẬT


Thực hiện ngày 07 tháng 10 năm 2017

Tên bài: Chương I: CÁC TIÊU CHUẨN TRÌNH BÀY BẢN VẼ KỸ THUẬT
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về tiêu chuẩn bản vẽ

+ Lựa chọn, sử dụng thành thạo các dụng cụ, vật liệu vẽ.

+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Bảng, phấn, máy chiếu;

Slides Vật liệu – Dụng cụ và Slides Các tiêu chuẩn trình bày bản vẽ

Thước kẻ, bộ éke

I. Ổn định lớp học: Thời gian: 10 phút
+ Tự giới thiệu thông tin giáo viên, nhắc một số quy định về chuyên cần, về thực hiện bài tập.
+ Điểm danh bằng tập tin ecxel.

II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập Trong kỹ thuật, ngôn ngữ giao tiếp giữa nhà thiết kế, gia công, lắp ráp là bản vẽ kỹ thuật. Môn học Vẽ kỹ thuật là môn cơ bản của nghề. Học xong môn này các em có thể vẽ và đọc được bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp nhằm phục vụ cho các môn học cơ sở khác và các môn chuyên ngành.
	GV hỏi người học: Công nghệ lớp 11 đã giới thiệu cho các em về vẽ kỹ thuật, các em còn nhớ gì không?

Chiếu Sildes Vật liệu dụng cụ, giảng giải từ slide 2 đến slide 5 để giới thiệu chung về môn vẽ kỹ thuật, mục đích, yêu cầu và chương trình của môn học.
	HSSV: trả lời câu hỏi

HSSV: quan sát và lắng nghe
	10‘

	Giảng bài mới

Chương I: CÁC TIÊU CHUẨN TRÌNH BÀY BẢN VẼ KỸ THUẬT

	2
	I. Vật liệu - Dụng cụ vẽ và cách sử dụng

1. Vật liệu vẽ

a. Giấy vẽ

b. Bút chì

2. Dụng cụ vẽ

a. Bàn vẽ

b. Thước kẻ

c. Bộ Êke

d. Bộ compa

e. Dụng cụ khác: thước cong, thước lỗ, tẩy...

3. Bộ dụng cụ vẽ tối thiểu
	Chiếu Sildes Vật liệu dụng cụ, giảng giải từng phần về vật liệu vẽ, dụng cụ vẽ và thao tác mẫu cách sử dụng các dụng cụ vẽ.
	Lắng nghe, thực hiện theo thao tác mẫu cách sử dụng dụng cụ vẽ.
	25’

	
	II. Tiêu chuẩn nhà nước về bản vẽ

1. Khổ giấy

a. Kích thước khổ giấy

b. Khung vẽ - Khung tên

2. Tỉ lệ

3. Đường nét

a. Chiều rộng các đường nét

b. Các loại đường nét

c. Các quy định cơ bản về đường nét

4. Chữ viết

a. Kiểu chữ

b. Kích thước chữ viết

5. Ghi kích thước

a. Quy định chung

b. Đường kích thước

c. Đường gióng

d. Giá trị kích thước

e. Ghi kích thước đặc biệt
	Chiếu Sildes Vật liệu dụng cụ, giảng giải từng phần về khổ giấy, tỉ lệ, đường nét, chữ viết, kích thước.
	Lắng nghe, ghi dấu vào giáo trình, thực hiện theo thao tác vẽ trên bài tập 1, 2, 3, 4, 5.
	10’
5’
30’
10’
25’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	Nhắc lại về bộ dụng cụ tối thiểu và các thao tác vẽ quan trọng
	
	05’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Chuẩn bị đầy đủ bộ dụng cụ vẽ tối thiểu.

Hoàn thiện các bài tập số 1, 2, 3, 4, 5.
Đọc trước nội dung chương II: Vẽ hình học.
	05’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1- Khoa Cơ Khí, Vẽ kỹ thuật tập 1,2 Lưu hành nội bộ, 2008
2- Khoa Cơ Khí, Bài tập Vẽ kỹ thuật, Lưu hành nội bộ, 2015

3- Trần hữu Quế , Vẽ kỹ thuật cơ khí tập 1, NXB Giáo dục, 2000

4- Trần hữu Quế, Bài tập Vẽ kỹ thuật cơ khí tập 1, NXB Giáo dục 2000


	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2017
Giảng viên
Hà Phước Tuấn


Giáo án số: 02
Thời gian thực hiện: 1 tiết


Tên chương:


Chương I: CÁC TIÊU CHUẨN TRÌNH BÀY BẢN VẼ KỸ THUẬT


Thực hiện ngày 14 tháng 10 năm 2017

Tên bài: Chương I: CÁC TIÊU CHUẨN TRÌNH BÀY BẢN VẼ KỸ THUẬT
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

+ Trình bày được trình tự lập bản vẽ

+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Bảng, phấn, máy chiếu;

Slides Các tiêu chuẩn trình bày bản vẽ và Slides BT01
Thước kẻ, bộ éke

I. Ổn định lớp học: Thời gian: 10 phút
+ Điểm danh bằng tập tin ecxel.

+ Kiểm tra bộ tài liệu giáo trình Vẽ kỹ thuật 1, Vẽ kỹ thuật 2, Bài tập vẽ kỹ thuật và bộ dụng cụ.

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập Bản vẽ phải được thực hiện theo một trình tự nhất định đúng quy định.
	Đặt vấn đề
	HSSV: lắng nghe
	5‘

	Giảng bài mới

Chương I: CÁC TIÊU CHUẨN TRÌNH BÀY BẢN VẼ KỸ THUẬT

	
	III. Trình tự lập bản vẽ

1. Bước 1: Chuẩn bị

2. Bước 2: Vẽ mờ

3. Bước 3: Tô đậm bản vẻ
4. Bước 4: Vẽ chữ và chữ số
5. Bước 5: Hoàn thành
	Chiếu Sildes Vật liệu dụng cụ, trình bày từng bước thiết lập bản vẽ.

Chiếu Slides BT01 minh họa các bước thiết lập bản vẽ
	Quan sát, lắng nghe và ghi chép.
	25’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	Nhắc lại tên của 5 bước để hoàn thành bản vẽ
	
	02’

	4
	Hướng dẫn tự học
	Đọc thêm tài liệu tham khảo
	03’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1- Khoa Cơ Khí, Vẽ kỹ thuật tập 1,2 Lưu hành nội bộ, 2008
2- Khoa Cơ Khí, Bài tập Vẽ kỹ thuật, Lưu hành nội bộ, 2015

3- Trần hữu Quế , Vẽ kỹ thuật cơ khí tập 1, NXB Giáo dục, 2000

4- Trần hữu Quế, Bài tập Vẽ kỹ thuật cơ khí tập 1, NXB Giáo dục 2000


	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2017

Giảng viên
Hà Phước Tuấn


Giáo án số: 03
Thời gian thực hiện: 2 tiết


Tên chương: 
Chương II: VẼ HÌNH HỌC


Thực hiện ngày 14 tháng 10 năm 2017

Tên bài: Chương II: VẼ HÌNH HỌC
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

+ Giải thích được phương pháp vẽ đường thẳng song song, đường thẳng vuông góc, chia đều đoạn thẳng, chia đều đường tròn, vẽ một số đường cong điển hình.

+ Phân tích được các phương pháp dựng hình cơ bản, một số trường hợp vẽ nối tiếp và vẽ một số đường cong thông dụng..

+ Ứng dụng được vào vạch dấu khi học các mô-đun thực hành.

+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Bảng, phấn, máy chiếu;

Slides Vẽ hình học
Thước kẻ, bộ éke

I. Ổn định lớp học: Thời gian: 0 phút
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Trong toán hình học thì cần phải vẽ các hình, như vậy làm cách nào vẽ các đường thẳng song song, vuông góc? làm cách nào vẽ nối tiếp các đoạn thẳng với cung tròn?
	Nêu vấn đề và đặt câu hỏi
	HSSV: trả lời câu hỏi
	5‘

	Giảng bài mới

Chương II: VẼ HÌNH HỌC

	2
	I. Dựng đường thẳng song song, đường thẳng vuông góc, dựng và chia góc
1. Dựng đường vuông góc
a. Dựng bằng thước - com pa
b. Dựng bằng thước - êke
2. Dựng đường song song
a. Dựng bằng thước - com pa

b. Dựng bằng thước - êke

3. Vẽ độ dốc, độ côn
4. Vẽ góc = góc cho trước

5. Vẽ đường phân giác

6. Xác định tâm cung tròn

7. Dựng đa giác
	Chiếu Sildes Vẽ hình học, giảng giải từng bước dựng hình.
	Lắng nghe, ghi dấu vào giáo trình, thực hiện theo thao tác mẫu cách dựng hình. Ứng dụng thực hiện bài tập 6.
	25’

	
	II. Chia đều đoạn thẳng, chia đều đường tròn

1. Chia đều đoạn thẳng

a. Thành 02, 04, 08… đoạn bằng nhau

b. Thành nhiều đoạn bằng nhau bất kỳ

2. Chia đều đường tròn

a. Nhiều phần = nhau bất kỳ

b. Thành 5, 10 phần = nhau

c. Thành 2, 4, 8, ... phần = nhau

b. Thành 3, 6 phần bằng nhau
	Chiếu Sildes Vẽ hình học, giảng giải từng bước dựng hình.
	Lắng nghe, ghi dấu vào giáo trình, thực hiện theo thao tác mẫu cách dựng hình. Ứng dụng thực hiện bài tập 6.
	15’

	
	III. Vẽ nối tiếp

1. Các nguyên tắc chung

2. Vẽ đường thẳng qua A tiếp xúc đường tròn

3. Vẽ cung tròn bán kính r nối tiếp 2 đường thẳng
4. Vẽ cung tròn bán kính r tiếp xúc ngoài với đường thẳng và đường tròn
5. Vẽ cung tròn nội tiếp, tiếp xúc trong với một đường thẳng và cung tròn khác

6. Vẽ cung tròn nội tiếp, tiếp xúc ngoài 2 cung tròn khác

7. Vẽ cung tròn nội tiếp, tiếp xúc trong 2 cung tròn khác

8. Vẽ cung tròn nội tiếp, vừa tiếp xúc trong, vừa tiếp xúc ngoài 2 cung tròn khác
	Chiếu Sildes Vẽ hình học, giảng giải từng bước dựng hình.
	Lắng nghe, ghi dấu vào giáo trình, thực hiện theo thao tác mẫu cách dựng hình. Ứng dụng thực hiện bài tập 7.
	20’

	
	IV. Vẽ một số đường cong HH
1. Nguyên tắc vẽ đường cong hình học

2. Vẽ đường elíp

3. Vẽ đường ô van
	Chiếu Sildes Vẽ hình học, giảng giải từng bước dựng hình.
	Lắng nghe, ghi dấu vào giáo trình, thực hiện theo thao tác mẫu cách dựng hình. Ứng dụng thực hiện bài tập 7.
	10’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	Nhắc lại phương pháp chia đều tổng quát; nguyên tắc vẽ nối tiếp; nguyên tắc vẽ các đường cong.
	
	10’

	4
	Hướng dẫn tự học
	Hoàn thiện bài tập số 6, 7 trong Bài tập

Đọc trước Chương III: Hình chiếu vuông góc.
	5’



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1- Khoa Cơ Khí, Vẽ kỹ thuật tập 1,2 Lưu hành nội bộ, 2008
2- Khoa Cơ Khí, Bài tập vẽ kỹ thuật, Lưu hành nội bộ, 2015

3- Trần hữu Quế , Vẽ kỹ thuật cơ khí tập 1, NXB GD, 2000

4- Trần hữu Quế, BT Vẽ kỹ thuật cơ khí tập1, NXB GD 2000

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2017

Giảng viên
Hà Phước Tuấn


Giáo án số: 04
Thời gian thực hiện: 3 tiết


Tên chương: 
Chương III: HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC

Thực hiện ngày 21 tháng 10 năm 2017

Tên bài: Chương III: HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

+ Trình bày được phương pháp vẽ hình chiếu vuông góc của điểm, đường, mặt phẳng.

+ Vẽ được hình chiếu vuông góc của điểm, đường, mặt phẳng.

+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Bảng, phấn, máy chiếu;

Slides Phương pháp hình chiếu vuông góc
Thước kẻ, bộ éke

I. Ổn định lớp học: Thời gian: 5 phút
+ Điểm danh bằng tập tin ecxel.

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập Một điểm trong không gian được biểu diễn như thế nào?
	Nêu vấn đề và đặt câu hỏi
	HSSV: trả lời câu hỏi
	5‘

	Giảng bài mới

Chương III: HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC

	2
	I. Khái niệm về các phép chiếu

1. Phép chiếu xuyên tâm

2. Phép chiếu song song

3. Phép chiếu vuông góc

a. Khái niệm

b. Các tính chất phép chiếu vuông góc
	Nhắc lại kiến thức đã học về các phép chiếu và đặt câu hỏi: phép chiếu xuyên tâm là gì?

Chiếu Sildes Phương pháp hình chiếu vuông góc, giảng giải từng phép chiếu.
	Lắng nghe câu hỏi và trả lời.

Lắng nghe, ghi dấu vào giáo trình.
	15’

	
	II. Hình chiếu của điểm

1. Cách xây dựng hình chiếu vuông góc của điểm
2. Các định nghĩa
3. Tìm hình chiếu thứ ba
	Chiếu Sildes Phương pháp hình chiếu vuông góc, giảng giải từng bước dựng hình.
	Lắng nghe, ghi dấu vào giáo trình, thực hiện theo thao tác mẫu cách dựng hình. Ứng dụng thực hiện bài tập 8.
	20’

	
	III. Hình chiếu của đường
1. Các hình chiếu của đường thẳng
2. Các đường thẳng đặc biệt

a. Các đường đồng mức

b. Các đường thẳng chiếu

3. Vị trí tương đối của hai đường thẳng
a. Hai đường cắt nhau

b. Hai đường song song

c. Hai đường chéo nhau

d. Hai đường vuông góc
	Chiếu Sildes Phương pháp hình chiếu vuông góc, giảng giải từng bước dựng hình.
	Lắng nghe, ghi dấu vào giáo trình, thực hiện theo thao tác mẫu cách dựng hình. Ứng dụng thực hiện bài tập 8.
	45’

	
	IV. Hình chiếu của mặt phẳng

1. Các hình chiếu của mặt phẳng
a. Mặt phẳng được biểu diễn bằng 3 điểm A, B, C (tam giác ABC)

b. Mặt phẳng cho bằng vết

c. Đường thẳng thuộc mặt phẳng

d. Điểm thuộc mặt phẳng

2. Các mặt phẳng đặc biệt

a. Mặt phẳng đồng mức

b. Mặt phẳng chiếu

3. Vị trí tương đối của hai mặt phẳng

4. Vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng
	Chiếu Sildes Phương pháp hình chiếu vuông góc, giảng giải từng bước dựng hình.
	Lắng nghe, ghi dấu vào giáo trình, thực hiện theo thao tác mẫu cách dựng hình. Ứng dụng thực hiện bài tập 8.
	30’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	Nhắc lại cách xác định 3 hình chiếu của điểm là phần cơ bản cho các phương pháp vẽ hình chiếu khác.
	
	10’

	4
	Hướng dẫn tự học
	Hoàn thiện các bài tập số 8
Đọc trước nội dung hình chiếu của các khối hình học và hình chiếu của vật thể đơn giản
	5’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1- Khoa Cơ Khí, Vẽ kỹ thuật tập 1,2 Lưu hành nội bộ, 2008
2- Khoa Cơ Khí, Bài tập vẽ kỹ thuật, Lưu hành nội bộ, 2015

3- Trần hữu Quế , Vẽ kỹ thuật cơ khí tập 1, NXB Giáo dục, 2000

4- Trần hữu Quế, Bài tập Vẽ kỹ thuật cơ khí tập 1, NXB Giáo dục 2000

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2017

Giảng viên
Hà Phước Tuấn


Giáo án số: 05
Thời gian thực hiện: 3 tiết


Tên chương: 
Chương III: HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC


Thực hiện ngày 28 tháng 10 năm 2017

Tên bài: Chương III: HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

+ Vẽ được hình chiếu của các khối hình học cơ bản.

+ Vẽ được các hình chiếu của vật thể  đơn giản.

+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Bảng, phấn, máy chiếu;

Slides Phương pháp hình chiếu vuông góc

Thước kẻ, bộ éke

I. Ổn định lớp học: Thời gian: 5 phút
+ Điểm danh bằng tập tin ecxel.

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập Làm cách nào để vẽ hình của vật thể trong không gian thực 3 chiều trên một tờ giấy?
	Nêu vấn đề và đặt câu hỏi
	HSSV: trả lời câu hỏi
	5‘

	Giảng bài mới

Chương III: HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC

	
	V. Hình chiếu của các khối hình học

1. Khối đa diện

a. Khối lăng trụ

b. Khối chóp và chóp cụt đều

2. Mặt tròn xoay

a. Hình chiếu của khối trụ tròn xoay

b. Hình chiếu của khối nón tròn xoay

c. Hình chiếu của khối cầu
	Chiếu Sildes Phương pháp hình chiếu vuông góc, giảng giải từng bước dựng hình.
	Lắng nghe, ghi dấu vào giáo trình, thực hiện theo thao tác mẫu cách dựng hình. Ứng dụng thực hiện bài tập 9.
	30’

	
	VI. Hình chiếu của vật thể đơn giản

1. Vẽ hình chiếu của vật thể

a. Bước 1: Quan sát kỹ vật thể từ hình dạng bên ngoài đến cấu tạo bên trong.

b. Bước 2: Chọn hình chiếu chính (Hình chiếu đứng).

c. Bước 3: Vẽ hình chiếu chính rồi đến các hình chiếu khác.

d. Bước 4: Kiểm tra, hoàn thiện.
	Chiếu Slides Vẽ hình biểu diễn vật thể minh họa cho các bước vẽ hình chiếu vật thể.

Yêu cầu HSSV lấy bài tập và bộ dụng cụ vẽ để học.
	Quan sát, lắng nghe

Thực hiện thao tác vẽ để thực hiện bài tập 9 và 10.
	75’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Thao tác dựng hình
	Nhắc lại trình tự thực hiện vẽ các hình chiếu của vật thể.
	
	10’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Hoàn thiện các bài tập số 9, 10
Đọc trước nội dung Tìm hình chiếu thứ 3 của vật thể
	5’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1- Khoa Cơ Khí, Vẽ kỹ thuật tập 1,2 Lưu hành nội bộ, 2008
2- Khoa Cơ Khí, Bài tập vẽ kỹ thuật, Lưu hành nội bộ, 2015

3- Trần hữu Quế , Vẽ kỹ thuật cơ khí tập 1, NXB Giáo dục, 2000

4- Trần hữu Quế, Bài tập Vẽ kỹ thuật cơ khí tập 1, NXB Giáo dục 2000

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2017

Giảng viên
Hà Phước Tuấn


Giáo án số: 06
Thời gian thực hiện: 1 tiết


Tên chương: 
Chương III: HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC


Thực hiện ngày 04 tháng 11 năm 2017

Tên bài: Chương III: HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

+ Vẽ được các hình chiếu của các vật thể đơn giản.

+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Bảng, phấn, máy chiếu;

Slides Phương pháp hình chiếu vuông góc

Thước kẻ, bộ éke

I. Ổn định lớp học: Thời gian: 5 phút
+ Điểm danh bằng tập tin ecxel.

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập Làm cách nào tìm được hình chiếu thứ 3?
	Nêu vấn đề và đặt câu hỏi
	HSSV: trả lời câu hỏi
	5‘

	Giảng bài mới

Chương III: HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC

	
	VI. Hình chiếu của vật thể đơn giản

2. Tìm hình chiếu thứ ba
a. Bước 1: Quan sát kỹ 2 hình chiếu để hình dung ra vật thể.

b. Bước 2: Vẽ hình chiếu thứ 3.

c. Bước 3: Kiểm tra, hoàn thiện.
	Chiếu Slides Vẽ hình biểu diễn vật thể minh họa cho các bước vẽ hình chiếu thứ 3 của vật thể.

Yêu cầu HSSV lấy bài tập và bộ dụng cụ vẽ để học.
	Quan sát, lắng nghe

Thực hiện thao tác vẽ để thực hiện bài tập 9 và 10.
	30’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	Nhắc lại cách xác định hình chiếu thứ 3.
	
	3’

	4
	Hướng dẫn tự học
	Hoàn thiện các bài tập số 9, 10
Đọc trước chương IV: Hình chiếu trục đo
	2’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1- Khoa Cơ Khí, Vẽ kỹ thuật tập 1,2 Lưu hành nội bộ, 2008
2- Khoa Cơ Khí, Bài tập vẽ kỹ thuật, Lưu hành nội bộ, 2015

3- Trần hữu Quế , Vẽ kỹ thuật cơ khí tập 1, NXB Giáo dục, 2000

4- Trần hữu Quế, Bài tập Vẽ kỹ thuật cơ khí tập 1, NXB Giáo dục 2000

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2017

Giảng viên
Hà Phước Tuấn


Giáo án số: 07
Thời gian thực hiện: 2 tiết


Tên chương: 
Chương IV: HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO


Thực hiện ngày 04 tháng 11 năm 2017

Tên bài: Chương IV: HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

+ Trình bày được khái niệm về hình chiếu trục đo và phương pháp vẽ hình chiếu trục đo của vật thể.

+ Dựng được hình chiếu trục đo vuông góc đều và hình chiếu trục đo xiên cân của vật thể.

+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Bảng, phấn, máy chiếu;

Slides Hình chiếu trục đo
Thước kẻ, bộ éke

I. Ổn định lớp học: Thời gian: 0 phút
+ Điểm danh bằng tập tin ecxel.

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Hình chiếu thẳng góc có ưu điểm là biểu diễn đơn giản và chính xác, nhược điểm là khó tưởng tượng, đặc biệt đối với vật thể có cấu tạo phức tap.

Để hình dung vật thể không gian từ hình chiếu thẳng góc, sử dụng một loại hình biểu diễn nổi, hình chiếu trục đo.
	Nêu vấn đề: Nhắc lại từ vật thể trong không gian có thể vẽ được 3 hình chiếu để thể hiện vật thể trên tờ giấy vẽ, như vậy từ các hình chiếu của vật thể có thể vẽ hình ảnh 3 chiều của vật thể trên tờ giấy vẽ không?
	HSSV lắng nghe và trả lời.
	2‘

	Giảng bài mới

Chương IV: HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO

	2
	I. Khái niệm về hình chiếu trục đo
1. Sơ lược về cách xây dựng hình chiếu trục đo
2. Các hệ số biến dạng
3. Phân loại hình chiếu trục đo
4. Tính chất chung
	Chiếu Sildes Hình chiếu trục đo, giảng giải từng nội dung.
	Lắng nghe, ghi dấu vào giáo trình.
	13’

	
	II. Các loại hình chiếu

 trục đo thường dùng
1. Hình chiếu trục đo vuông góc đều
2. Hình chiếu trục đo vuông góc cân

3. Hình chiếu trục đo đứng đều
4. Hình chiếu trục đo xiên cân
	Chiếu Sildes Hình chiếu trục đo, giảng giải từng loại hình chiếu.
	Lắng nghe, ghi dấu vào giáo trình, thực hiện theo thao tác mẫu cách dựng hình. Ứng dụng thực hiện bài tập 11 và 12.
	30’

	
	III. Cách dựng hình chiếu trục đo

1. Gắn hệ trục tự nhiên vào vật thể trên các hình chiếu vuông góc

2. Chọn loại hình chiếu trục đo

3. Dựng hình chiếu trục đo của vật thể
a. Bước 1: Chọn loại trục đo, dùng thước để xác định vị trí trục đo

b. Bước 2: Vẽ mờ khối bao và vẽ trước một mặt làm cơ sở

c. Bước 3: Từ các đỉnh của các mặt đã vẽ, kẻ đường thẳng song song với trục đo thứ ba

d. Bước 4: Căn cứ vào hệ số biến dạng, đặt các kích thước của hình biểu diễn lên đó

e. Bước 5: Nối các điểm đã xác định, hoàn thành hình vẽ

f. Bước 6: Tô đậm và ghi kích thước cho hình chiếu trục đo
	Chiếu Sildes Hình chiếu trục đo, giảng giải từng bước dựng hình.
	Lắng nghe, ghi dấu vào giáo trình, thực hiện theo thao tác mẫu cách dựng hình. Ứng dụng thực hiện bài tập 11 và 12.
	30’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Thao tác dựng hình
	Nhắc lại các bước dựng hình chiếu trục đo của vật thể.
	
	10’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Hoàn thiện các bài tập số 11, 12 trong tài liệu Bài tập vẽ kỹ thuật

Đọc trước chương IV: Biểu diễu vật thể
	5’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1- Khoa Cơ Khí, Vẽ kỹ thuật tập 1,2 Lưu hành nội bộ, 2008
2- Khoa Cơ Khí, Bài tập vẽ kỹ thuật, Lưu hành nội bộ, 2015

3- Trần hữu Quế , Vẽ kỹ thuật cơ khí tập 1, NXB Giáo dục, 2000

4- Trần hữu Quế, Bài tập Vẽ kỹ thuật cơ khí tập 1, NXB Giáo dục 2000

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2017

Giảng viên
Hà Phước Tuấn


Giáo án số: 08
Thời gian thực hiện: 1 tiết


Tên chương: 
Chương IV: HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO


Thực hiện ngày 11 tháng 11 năm 2017

Tên bài: Chương IV: HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

+ Dựng được hình chiếu trục đo vuông góc đều và hình chiếu trục đo xiên cân của vật thể.

+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Bảng, phấn, máy chiếu;

Slides Hình chiếu trục đo

Thước kẻ, bộ éke

I. Ổn định lớp học: Thời gian: 5 phút
+ Điểm danh bằng tập tin ecxel.

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Hình chiếu thẳng góc có ưu điểm là biểu diễn đơn giản và chính xác. Tuy nhiên lại có nhược điểm là khó tưởng tượng, đặc biệt đối với vật thể có cấu tạo phức tap.

Để hỗ trợ cho việc hình dung không gian từ hình chiếu thẳng góc, trong vẽ kỹ thuật còn sử dụng một loại hình biểu diễn nổi, dựa trên phép chiếu song song, gọi là hình chiếu trục đo
	Nêu vấn đề
	HSSV lắng nghe
	5‘

	Giảng bài mới

Chương IV: HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO

	
	III. Cách dựng hình chiếu trục đo

1. Gắn hệ trục tự nhiên vào vật thể trên các hình chiếu vuông góc

2. Chọn loại hình chiếu trục đo

3. Dựng hình chiếu trục đo của vật thể
a. Bước 1: Chọn loại trục đo, dùng thước để xác định vị trí trục đo

b. Bước 2: Vẽ mờ khối bao và vẽ trước một mặt làm cơ sở

c. Bước 3: Từ các đỉnh của các mặt đã vẽ, kẻ đường thẳng song song với trục đo thứ ba

d. Bước 4: Căn cứ vào hệ số biến dạng, đặt các kích thước của hình biểu diễn lên đó

e. Bước 5: Nối các điểm đã xác định và hoàn thành hình vẽ

f. Bước 6: Tô đậm và ghi kích thước cho hình chiếu trục đo
	Chiếu Sildes Hình chiếu trục đo, giảng giải từng bước dựng hình.
	Lắng nghe, ghi dấu vào giáo trình, thực hiện theo thao tác mẫu cách dựng hình. Ứng dụng thực hiện bài tập 11 và 12.
	25’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Thao tác dựng hình
	Nhắc lại các bước dựng hình chiếu trục đo của vật thể.
	
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Hoàn thiện các bài tập số 11, 12 trong tài liệu Bài tập vẽ kỹ thuật

Đọc trước nội dung chương V: Biểu diễu vật thể
	5’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1- Khoa Cơ Khí, Vẽ kỹ thuật tập 1,2 Lưu hành nội bộ, 2008
2- Khoa Cơ Khí, Bài tập vẽ kỹ thuật, Lưu hành nội bộ, 2015

3- Trần hữu Quế , Vẽ kỹ thuật cơ khí tập 1, NXB Giáo dục, 2000

4- Trần hữu Quế, Bài tập Vẽ kỹ thuật cơ khí tập 1, NXB Giáo dục 2000

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2017

Giảng viên
Hà Phước Tuấn


Giáo án số: 09
Thời gian thực hiện: 2 tiết


Tên chương: 
Chương V: BIỂU DIỄN VẬT THỂ

Thực hiện ngày 11 tháng 11 năm 2017

Tên bài: Chương V: BIỂU DIỄN VẬT THỂ
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

+ Trình bày được phương pháp chiếu góc thứ nhất (PPCG1) và phương pháp chiếu góc thứ ba (PPCG3).

+ Phân tích được các loại hình biểu diễn vật thể và vẽ quy ước.

+ Vẽ được hình chiếu của vật thể theo phương án phù hợp.

+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Bảng, phấn, máy chiếu;

Slides Biểu diễu vật thể
Thước kẻ, bộ éke

I. Ổn định lớp học: Thời gian: 0 phút
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
4 chương đầu đã hình thành phương pháp vẽ các bề mặt ngoài của vật thể cơ bản, vậy các bề mặt bên trong của vật thể được thể hiện như thế nào?
	Nêu vấn đề
	HSSV lắng nghe
	5‘

	Giảng bài mới

Chương V: BIỂU DIỄN VẬT THỂ

	2
	I. Hình chiếu
1. Khái niệm về hình chiếu
a. Định nghĩa

b. Phân loại hệ thống hình chiếu

2. Các loại hình chiếu
a. Hình chiếu cơ bản

b. Hình chiếu riêng phần

c. Hình chiếu phụ

3. Chọn vị trí vật thể
	Hỏi: Hình chiếu khác với hình chiếu vuông góc như thế nào?

Chiếu Sildes Biểu diễu vật thể, giảng giải từng nội dung.
	Lắng nghe câu hỏi và trả lời.

Lắng nghe, ghi dấu vào giáo trình.
	15’

45’

10’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	Nhắc lại các loại hình chiếu của vật thể.
	
	10’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Hoàn thiện các bài tập trong tài liệu Bài tập vẽ kỹ thuật

Đọc trước nội dung hình cắt, mặt cắt của chương V: Biểu diễu vật thể
	5’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1- Khoa Cơ Khí, Vẽ kỹ thuật tập 1,2 Lưu hành nội bộ, 2008
2- Khoa Cơ Khí, Bài tập vẽ kỹ thuật, Lưu hành nội bộ, 2015

3- Trần hữu Quế , Vẽ kỹ thuật cơ khí tập 1, NXB GD, 2000

4- Trần hữu Quế, BT Vẽ kỹ thuật cơ khí tập1, NXB GD 2000

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2017

Giảng viên
Hà Phước Tuấn


Giáo án số: 10
Thời gian thực hiện: 3 tiết


Tên chương: 
Chương V: BIỂU DIỄN VẬT THỂ


Thực hiện ngày 18 tháng 11 năm 2017

Tên bài: Chương V: BIỂU DIỄN VẬT THỂ
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

+ Phân tích được các loại hình biểu diễn vật thể và vẽ quy ước.

+ Đọc được bản vẽ kỹ thuật cơ khí.

+ Vẽ được hình chiếu của vật thể theo phương án phù hợp.

+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Bảng, phấn, máy chiếu;

Slides Biểu diễu vật thể

Thước kẻ, bộ éke

I. Ổn định lớp học: Thời gian: 5 phút
+ Điểm danh bằng tập tin ecxel.

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Cách thể hiện bề mặt bên trong của vật thể?
	Nêu vấn đề
	HSSV lắng nghe
	5‘

	Giảng bài mới

Chương V: BIỂU DIỄN VẬT THỂ

	
	II. Mặt cắt

1. Khái niệm về mặt cắt

a. Định nghĩa

b. Các bước vẽ mặt cắt

2. Các loại mặt cắt

a. Mặt cắt rời

b. Mặt cắt chập

c. Mặt cắt dọc

d. Mặt cắt ngang

e. Mặt cắt nghiêng

3. Một số quy ước vẽ mặt cắt
	Chiếu Sildes Biểu diễu vật thể, giảng giải từng loại hình chiếu.
	Lắng nghe, ghi dấu vào giáo trình, thực hiện theo thao tác mẫu cách dựng hình. Ứng dụng thực hiện bài tập 11 và 12.
	35’

	
	III. Hình cắt

1. Khái niệm về hình cắt

a. Định nghĩa

b. Các bước vẽ hình cắt

2. Phân loại và ứng dụng hình cắt

a. PL theo vị trí mp cắt

b. PL theo số lượng mp cắt

c. PL theo phần vật thể bị cắt

d. Hình cắt ghép với hình chiếu

3. Một số quy ước vẽ hình cắt
	Chiếu Sildes Biểu diễu vật thể, giảng giải từng bước dựng hình.
	Lắng nghe, ghi dấu vào giáo trình, thực hiện theo thao tác mẫu cách dựng hình. Ứng dụng thực hiện bài tập 11 và 12.
	45’

	
	IV. Hình trích

1. Khái niệm về hình trích

2. Cách vẽ hình trích
	Chiếu Sildes Biểu diễu vật thể, giảng giải từng bước dựng hình.
	Lắng nghe, ghi dấu vào giáo trình, thực hiện theo thao tác mẫu cách dựng hình. Ứng dụng thực hiện bài tập 11 và 12.
	30’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Thao tác dựng hình
	Nhắc lại các bước dựng hình chiếu của vật thể.
	
	10’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Hoàn thiện các bài tập số 11, 12 trong tài liệu Bài tập vẽ kỹ thuật

Đọc tiếp nội dung chương V: Biểu diễu vật thể
	5’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1- Khoa Cơ Khí, Vẽ kỹ thuật tập 1,2 Lưu hành nội bộ, 2008
2- Khoa Cơ Khí, Bài tập vẽ kỹ thuật tập , Lưu hành nội bộ, 2015

3- Trần hữu Quế , Vẽ kỹ thuật cơ khí tập 1, NXB Giáo dục, 2000

4- Trần hữu Quế, Bài tập Vẽ kỹ thuật cơ khí tập 1, NXB Giáo dục 2000

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2017

Giảng viên
Hà Phước Tuấn


Giáo án số: 11
Thời gian thực hiện: 3 tiết


Tên chương: 
Chương V: BIỂU DIỄN VẬT THỂ


Thực hiện ngày 25 tháng 11 năm 2017

Tên bài: Chương V: BIỂU DIỄN VẬT THỂ
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

+ Đọc được bản vẽ kỹ thuật cơ khí.

+ Vẽ được hình chiếu của vật thể theo phương án phù hợp.

+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Bảng, phấn, máy chiếu;

Slides Biểu diễu vật thể

Thước kẻ, bộ éke

I. Ổn định lớp học: Thời gian: 5 phút
+ Điểm danh bằng tập tin ecxel.

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Phương pháp biểu diễn vật thể được thực hiện như thế nào?
	Nêu vấn đề
	HSSV lắng nghe
	5‘

	Giảng bài mới

Chương V: BIỂU DIỄN VẬT THỂ

	
	V. Cách biểu diễn và cách đọc bản vẽ vật thể

1. Cách vẽ biểu diễn vật thể

a. Bước 1: Quan sát kỹ vật thể từ hình dạng bên ngoài đến cấu tạo bên trong.

b. Bước 2: Chọn hình chiếu chính (Hình chiếu đứng)

c. Bước 3: Vẽ hình chiếu chính, vẽ các hình chiếu ≠.

d. Bước 4: Kiểm tra, hoàn thiện.

2. Tìm HC thứ ba của vật thể

a. Bước 1: Hình dung ra vật thể (Vẽ phác HC trục đo)

b. Bước 2: Vẽ hình chiếu thứ 3 (Vẽ từng bộ phận)

c. Bước 3: Kiểm tra, hoàn thiện

3. Đọc hình biểu diễn vật thể

a. Bước 1: Đọc hình chiếu đứng, sau đó đọc các hình chiếu khác, xác định rõ phương chiếu của các hình chiếu và sự liên hệ giữa các hình chiếu

b. Bước 2: Phân tích từng
c. Bước 3: Tổng hợp để hình dung ra toàn bộ vật thể
	Chiếu Sildes Biểu diễu vật thể, giảng giải từng bước dựng hình.
	Lắng nghe, ghi dấu vào giáo trình, thực hiện theo thao tác mẫu cách dựng hình. Ứng dụng thực hiện bài tập 11 và 12.
	35’

45’

30’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Thao tác dựng hình
	Nhắc lại các bước dựng hình chiếu của vật thể.
	
	10’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Hoàn thiện các bài tập số 11, 12 trong tài liệu Bài tập vẽ kỹ thuật

Đọc trước nội dung chương VI: Vẽ quy ước các mối ghép cơ khí
	5’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1- Khoa Cơ Khí, Vẽ kỹ thuật tập 1,2 Lưu hành nội bộ, 2008
2- Khoa Cơ Khí, Bài tập vẽ kỹ thuật tập , Lưu hành nội bộ, 2015

3- Trần hữu Quế , Vẽ kỹ thuật cơ khí tập 1, NXB Giáo dục, 2000

4- Trần hữu Quế, Bài tập Vẽ kỹ thuật cơ khí tập 1, NXB Giáo dục 2000

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2017

Giảng viên
Hà Phước Tuấn


Giáo án số: 12
Thời gian thực hiện: 1 tiết


Tên chương: 
Chương VI: VẼ QUY ƯỚC CÁC MỐI GHÉP CƠ KHÍ


Thực hiện ngày 02 tháng 12 năm 2017

Tên bài: Chương VI: VẼ QUY ƯỚC CÁC MỐI GHÉP CƠ KHÍ
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

+ Trình bày được khái niệm về các loại mối ghép và cách vẽ quy ước các mối ghép.

+ Đọc và vẽ được bản vẽ của các chi tiết có các mối ghép.

+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Bảng, phấn, máy chiếu;

Slides Vẽ quy ước các mối ghép cơ khí
Thước kẻ, bộ éke

I. Ổn định lớp học: Thời gian: 5 phút
+ Điểm danh bằng tập tin ecxel.

+ Kiểm tra bộ dụng cụ tối thiểu.

+ Kiểm tra 2 giáo trình và 1 bài tập.

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Nhiều bộ phận máy được ghép với nhau thông qua các chí tiết trung gian: ren
	Nêu vấn đề
	HSSV lắng nghe
	5‘

	Giảng bài mới

Chương VI: VẼ QUY ƯỚC CÁC MỐI GHÉP CƠ KHÍ

	2
	I. Mối ghép ghép ren
1. Khái niệm về ren
2. Các yếu tố cơ bản của ren
3. Các loại ren thường dùng
4. Vẽ quy ước ren

5. Ghi ký hiệu ren

6. Mối ghép bằng ren
	Hỏi: Hình chiếu khác với hình chiếu vuông góc như thế nào?

Chiếu Sildes Vẽ quy ước các mối ghép cơ khí, giảng giải từng nội dung.
	Lắng nghe câu hỏi và trả lời.

Lắng nghe, ghi dấu vào giáo trình.
	20’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Thao tác dựng hình
	Nhắc lại các bước dựng hình chiếu của vật thể.
	
	10’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Hoàn thiện các bài tập trong tài liệu Bài tập vẽ kỹ thuật

Đọc tiếp nội dung chương VI: Vẽ quy ước các mối ghép cơ khí
	5’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1- Khoa Cơ Khí, Vẽ kỹ thuật tập 1,2 Lưu hành nội bộ, 2008
2- Khoa Cơ Khí, Bài tập vẽ kỹ thuật tập , Lưu hành nội bộ, 2015

3- Trần hữu Quế , Vẽ kỹ thuật cơ khí tập 1, NXB GD
4- Trần hữu Quế, Bài tập Vẽ kỹ thuật cơ khí tập 1, NXB Giáo dục 2000

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2017

Giảng viên
Hà Phước Tuấn


Giáo án số: 13
Thời gian thực hiện: 3 tiết


Tên chương: 
Chương VI: VẼ QUY ƯỚC CÁC MỐI GHÉP CƠ KHÍ


Thực hiện ngày 09 tháng 12 năm 2017

Tên bài: Chương VI: VẼ QUY ƯỚC CÁC MỐI GHÉP CƠ KHÍ
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

+ Trình bày được khái niệm về các loại mối ghép và cách vẽ quy ước các mối ghép.

+ Đọc và vẽ được bản vẽ của các chi tiết có các mối ghép.

+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Bảng, phấn, máy chiếu;

Slides Vẽ quy ước các mối ghép cơ khí

Thước kẻ, bộ éke

I. Ổn định lớp học: Thời gian: 5 phút
+ Điểm danh bằng tập tin ecxel.

+ Kiểm tra bộ dụng cụ tối thiểu.

+ Kiểm tra 2 giáo trình và 1 bài tập.

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Nhiều bộ phận máy do nhiều chi tiết máy ghép với nhau mà có thể tháo được (tháo rời các chi tiết mà không cần phá hỏng mối ghép) như mối ghép ren, then, chốt...
	Nêu vấn đề
	HSSV lắng nghe
	5‘

	Giảng bài mới

Chương VI: VẼ QUY ƯỚC CÁC MỐI GHÉP CƠ KHÍ

	
	II. Mối ghép then, then hoa và chốt

1. Mối ghép then
a. Mối ghép then bằng

b. Mối ghép then bán nguyệt

c. Mối ghép then vát

2. Mối ghép then hoa
a. Khái niệm về mối ghép then hoa

b. Vẽ quy ước mối ghép then hoa

3. Mối ghép chốt
	Chiếu Sildes Vẽ quy ước các mối ghép cơ khí, giảng giải từng loại hình chiếu.
	Lắng nghe, ghi dấu vào giáo trình.
	35’

45’

30’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Thao tác dựng hình
	Nhắc lại các bước dựng hình chiếu của vật thể.
	
	10’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Hoàn thiện các bài tập trong tài liệu Bài tập vẽ kỹ thuật

Đọc tiếp nội dung chương VI: Vẽ quy ước các mối ghép cơ khí
	5’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1- Khoa Cơ Khí, Vẽ kỹ thuật tập 1,2 Lưu hành nội bộ, 2008
2- Khoa Cơ Khí, Bài tập vẽ kỹ thuật tập , Lưu hành nội bộ, 2015

3- Trần hữu Quế , Vẽ kỹ thuật cơ khí tập 1, NXB Giáo dục, 2000

4- Trần hữu Quế, Bài tập Vẽ kỹ thuật cơ khí tập 1, NXB Giáo dục 2000

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2017

Giảng viên
Hà Phước Tuấn


Giáo án số: 14
Thời gian thực hiện: 2 tiết


Tên chương: 
Chương VI: VẼ QUY ƯỚC CÁC MỐI GHÉP CƠ KHÍ


Thực hiện ngày 16 tháng 12 năm 2017

Tên bài: Chương VI: VẼ QUY ƯỚC CÁC MỐI GHÉP CƠ KHÍ
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

+ Trình bày được khái niệm về các loại mối ghép và cách vẽ quy ước các mối ghép.

+ Đọc và vẽ được bản vẽ của các chi tiết có các mối ghép.

+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Bảng, phấn, máy chiếu;

Slides Vẽ quy ước các mối ghép cơ khí

Thước kẻ, bộ éke

I. Ổn định lớp học: Thời gian: 5 phút
+ Điểm danh bằng tập tin ecxel.

+ Kiểm tra bộ dụng cụ tối thiểu.

II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Nhiều bộ phận máy do nhiều chi tiết máy ghép với nhau nhưng không tháo được (tháo rời các chi tiết phải phá hỏng mối ghép) như mối ghép hàn, đinh tán....
	Nêu vấn đề
	HSSV lắng nghe
	5‘

	Giảng bài mới

Chương VI: VẼ QUY ƯỚC CÁC MỐI GHÉP CƠ KHÍ

	
	III. Mối ghép hàn, đinh tán

1. Mối ghép hàn

a. Phân loại mối hàn

b. Cách vẽ quy ước mối hàn\

c. Cách ghi ký hiệu mối hàn

2. Mối ghép đinh tán

a. Các loại đinh tán

b. Vẽ quy ước đinh tán
	Chiếu Sildes Vẽ quy ước các mối ghép cơ khí, giảng giải từng bước dựng hình.
	Lắng nghe, ghi dấu vào giáo trình.
	35’

30’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Thao tác dựng hình
	Nhắc lại các bước dựng hình chiếu của vật thể.
	
	10’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Hoàn thiện các bài tập trong tài liệu Bài tập vẽ kỹ thuật

Đọc trước nội dung chương VII: Bánh răng – Lò xo
	5’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1- Khoa Cơ Khí, Vẽ kỹ thuật tập 1,2 Lưu hành nội bộ, 2008
2- Khoa Cơ Khí, Bài tập vẽ kỹ thuật tập , LHNB, 2015

3- Trần hữu Quế , Vẽ kỹ thuật cơ khí tập 1, NXB GD, 2000

4- Trần hữu Quế, BT Vẽ kỹ thuật cơ khí tập1, NXB GD 2000

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2017

Giảng viên
Hà Phước Tuấn


Giáo án số: 15
Thời gian thực hiện: 1 tiết


Tên chương: 
Chương VII: BÁNH RĂNG – LÒ XO


Thực hiện ngày 16 tháng 12 năm 2017

Tên bài: Chương VII: BÁNH RĂNG – LÒ XO
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

+ Trình bày được khái niệm về các loại mối ghép và cách vẽ quy ước các mối ghép.

+ Đọc và vẽ được bản vẽ của các chi tiết có các mối ghép.

+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Bảng, phấn, máy chiếu;

Slides Vẽ quy ước các mối ghép cơ khí

Thước kẻ, bộ éke

I. Ổn định lớp học: Thời gian: 0 phút
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Trong các máy móc thiết bị thường có các hộp số tốc độ chứ nhiều bánh răng ăn khớp với nhau. 
	Nêu vấn đề
	HSSV lắng nghe
	5‘

	Giảng bài mới

Chương VII: BÁNH RĂNG – LÒ XO

	2
	I. Khái niệm chung về bánh răng, lò xo

1. Khái niệm chung về bánh răng

2. Khái niệm chung về lò xo
	Hỏi: đã nhìn thấy bánh răng, lò xo ở đâu?

Chiếu Sildes Vẽ quy ước bánh răng - lò xo, giảng giải từng nội dung.
	Lắng nghe câu hỏi và trả lời.

Lắng nghe, ghi dấu vào giáo trình.
	10’

	
	II. Một số yếu tố của bánh răng trụ

1. Các thông số hình học chủ yếu
a. Vòng đỉnh (da)

b. Vòng đáy (df)

c. Vòng chia (dc)

d. Bước răng (Pt)

e. Mô đun (m)

f. Chiều cao răng (h)

2. Quan hệ giữa các thông số
	Chiếu Sildes Vẽ quy ước bánh răng - lò xo, giảng giải từng loại hình chiếu.
	Lắng nghe, ghi dấu vào giáo trình.
	20’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Thao tác dựng hình
	Nhắc lại các thông số bánh răng.
	
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Hoàn thiện các bài tập trong tài liệu Bài tập vẽ kỹ thuật

Đọc tiếp nội dung chương VII: Bánh răng – Lò xo
	5’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1- Khoa Cơ Khí, Vẽ kỹ thuật tập 1,2 Lưu hành nội bộ, 2008
2- Khoa Cơ Khí, Bài tập vẽ kỹ thuật tập , Lưu hành nội bộ, 2015

3- Trần hữu Quế , Vẽ kỹ thuật cơ khí tập 1, NXB Giáo dục, 2000

4- Trần hữu Quế, Bài tập Vẽ kỹ thuật cơ khí tập 1, NXB Giáo dục 2000

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2017

Giảng viên
Hà Phước Tuấn


Giáo án số: 16 Thời gian thực hiện: 3 tiết


Tên chương: 
Chương VII: BÁNH RĂNG – LÒ XO


Thực hiện ngày 23 tháng 12 năm 2017

Tên bài: Chương VII: BÁNH RĂNG – LÒ XO
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

+ Trình bày được khái niệm về các loại mối ghép và cách vẽ quy ước các mối ghép.

+ Đọc và vẽ được bản vẽ của các chi tiết có các mối ghép.

+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Bảng, phấn, máy chiếu;

Slides Vẽ quy ước các mối ghép cơ khí

Thước kẻ, bộ éke

I. Ổn định lớp học: Thời gian: 5 phút
Điểm danh bắng file ecxel
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Phương pháp vẽ bánh răng trụ, bánh răng côn như thế nào?
	Nêu vấn đề
	HSSV lắng nghe
	5‘

	Giảng bài mới

Chương VII: BÁNH RĂNG – LÒ XO

	
	III. Cách vẽ qui ước bánh răng

1. Vẽ quy ước bánh răng trụ

2. Vẽ quy ước bộ truyền bánh răng trụ
	Chiếu Sildes Vẽ quy ước bánh răng - lò xo, giảng giải từng bước dựng hình.
	Lắng nghe, ghi dấu vào giáo trình.
	80’

	
	IV. Vẽ qui ước các bộ truyền bánh răng khác

1. Vẽ bánh răng côn

a. Các thông số hình học chủ yếu

b. Vẽ quy ước bánh răng côn

c. Vẽ quy ước bộ truyền bánh răng côn
	Chiếu Sildes Vẽ quy ước bánh răng - lò xo, giảng giải từng bước dựng hình.
	Lắng nghe, ghi dấu vào giáo trình.
	30’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Thao tác dựng hình
	Nhắc lại các bước dựng vẽ bánh răng.
	
	10’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Hoàn thiện các bài tập trong tài liệu Bài tập vẽ kỹ thuật

Đọc trước nội dung chương VII: Bánh răng – Lò xo
	5’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1- Khoa Cơ Khí, Vẽ kỹ thuật tập 1,2 Lưu hành nội bộ, 2008

2- Khoa Cơ Khí, Bài tập vẽ kỹ thuật tập , LHNB, 2015

3- Trần hữu Quế , Vẽ kỹ thuật cơ khí tập 1, NXB GD, 2000

4- Trần hữu Quế, BT Vẽ kỹ thuật cơ khí tập1, NXB GD 2000

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2017

Giảng viên
Hà Phước Tuấn


Giáo án số: 17
Thời gian thực hiện: 2 tiết


Tên chương: 
Chương VII: BÁNH RĂNG – LÒ XO


Thực hiện ngày 30 tháng 12 năm 2017

Tên bài: Chương VII: BÁNH RĂNG – LÒ XO
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

+ Trình bày được khái niệm về các loại mối ghép và cách vẽ quy ước các mối ghép.

+ Đọc và vẽ được bản vẽ của các chi tiết có các mối ghép.

+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Bảng, phấn, máy chiếu;

Slides Vẽ quy ước các mối ghép cơ khí

Thước kẻ, bộ éke

I. Ổn định lớp học: Thời gian: 5 phút
+ Điểm danh bằng tập tin ecxel.

+ Kiểm tra bộ dụng cụ tối thiểu.

+ Kiểm tra 2 giáo trình và 1 bài tập.

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Phương pháp vẽ trục vít – bánh vít và lò xo như thế nào?
	Nêu vấn đề
	HSSV lắng nghe
	5‘

	Giảng bài mới

Chương VII: BÁNH RĂNG – LÒ XO

	
	IV. Vẽ qui ước các bộ truyền bánh răng khác

2. Vẽ trục vít – bánh vít

a. Các thông số hình học chủ yếu

b. Vẽ quy ước trục vít

c. Vẽ quy ước bánh vít

d. Vẽ quy ước bộ truyền trục vít – bánh vít
	Chiếu Sildes Vẽ quy ước bánh răng - lò xo, giảng giải từng bước dựng hình.
	Lắng nghe, ghi dấu vào giáo trình,
	50’

	
	V. Vẽ qui ước lò xo

1. Phân loại lò xo
2. Vẽ quy ước lò xo
	Chiếu Sildes Vẽ quy ước bánh răng - lò xo, giảng giải từng bước dựng hình.
	Lắng nghe, ghi dấu vào giáo trình.
	15’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Thao tác dựng hình
	Nhắc lại các bước dựng hình chiếu của vật thể.
	
	10’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Hoàn thiện các bài tập số 11, 12 trong tài liệu Bài tập vẽ kỹ thuật

Đọc trước nội dung chương VIII: Bản vẽ chi tiết – Bản vẽ lắp
	5’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1- Khoa Cơ Khí, Vẽ kỹ thuật tập 1,2 Lưu hành nội bộ, 2008

2- Khoa Cơ Khí, Bài tập vẽ kỹ thuật tập , Lưu hành nội bộ, 2015

3- Trần hữu Quế , Vẽ kỹ thuật cơ khí tập 1, NXB Giáo dục, 2000

4- Trần hữu Quế, Bài tập Vẽ kỹ thuật cơ khí tập 1, NXB Giáo dục 2000

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2017

Giảng viên
Hà Phước Tuấn


Giáo án số: 18
Thời gian thực hiện: 1 tiết


Tên chương: 
Chương VIII: BẢN VẼ CHI TIẾT – BẢN VẼ LẮP

Thực hiện ngày 30 tháng 12 năm 2017

Tên bài: Chương VIII: BẢN VẼ CHI TIẾT – BẢN VẼ LẮP
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

+ Tách được các chi tiết từ bản vẽ lắp

+ Vẽ được bản vẽ lắp từ các chi tiết của nó.

+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Bảng, phấn, máy chiếu;

Slides Bản vẽ chi tiết – bản vẽ lắp
Thước kẻ, bộ éke

I. Ổn định lớp học: Thời gian: 0 phút
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Tài liệu kỹ thuật trong ngành cơ khí nhiều nhất là các bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp.
	Nêu vấn đề
	HSSV lắng nghe
	5‘

	Giảng bài mới

Chương VIII: BẢN VẼ CHI TIẾT – BẢN VẼ LẮP

	2
	I. Bản vẽ chi tiết
1. Khái niệm về bản vẽ chi tiết
a. Hình biểu diễn

b. Kích thước

c. Yêu cầu kỹ thuật

d. Khung tên
	Hỏi: Yêu cầu đối với bản vẽ chi tiết như thế nào?

Chiếu Sildes Bản vẽ chi tiết – bản vẽ lắp, giảng giải từng nội dung.
	Lắng nghe câu hỏi và trả lời.

Lắng nghe, ghi dấu vào giáo trình.
	15’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Thao tác dựng hình
	Nhắc lại các yêu cầu của bản vẽ chi tiết.
	
	10’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Hoàn thiện các bài tập trong tài liệu Bài tập vẽ kỹ thuật
	5’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1- Khoa Cơ Khí, Vẽ kỹ thuật tập 1,2 Lưu hành nội bộ, 2008
2- Khoa Cơ Khí, Bài tập vẽ kỹ thuật, Lưu hành nội bộ, 2015

3- Trần hữu Quế , Vẽ kỹ thuật cơ khí tập 1, NXB GD, 2000

4- Trần hữu Quế, BT Vẽ kỹ thuật cơ khí, NXB GD 2000

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2017

Giảng viên
Hà Phước Tuấn


Giáo án số: 19
Thời gian thực hiện: 3 tiết


Tên chương: 
Chương VII: BÁNH RĂNG – LÒ XO


Thực hiện ngày 06 tháng 01 năm 2018
Tên bài: Chương VIII: BẢN VẼ CHI TIẾT – BẢN VẼ LẮP
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

+ Tách được các chi tiết từ bản vẽ lắp

+ Vẽ được bản vẽ lắp từ các chi tiết của nó.

+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Bảng, phấn, máy chiếu;

Slides Bản vẽ chi tiết – bản vẽ lắp

Thước kẻ, bộ éke

I. Ổn định lớp học: Thời gian: 5 phút
+ Điểm danh bằng tập tin ecxel.

+ Kiểm tra bộ dụng cụ tối thiểu.

+ Kiểm tra 2 giáo trình và 1 bài tập.

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Tài liệu kỹ thuật trong ngành cơ khí nhiều nhất là các bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp.
	Nêu vấn đề
	HSSV lắng nghe
	5‘

	Giảng bài mới

Chương VIII: BẢN VẼ CHI TIẾT – BẢN VẼ LẮP

	2
	I. Bản vẽ chi tiết

2. Nội dung bản vẽ chi tiết

a. Hình biểu diễn chi tiết

b. Cách ghi kích thước trên bản vẽ chi tiết

c. Cách ghi sai lệch giới hạn kích thước

d. Cách ghi ký hiệu nhám bề mặt

e. Cách ghi sai lệch hình dạng và vị trí bề mặt
	Hỏi: Nội dung của bản vẽ chi tiết bao gồm những thành phần nào?

Chiếu Sildes Bản vẽ chi tiết – bản vẽ lắp, giảng giải từng nội dung.
	Lắng nghe câu hỏi và trả lời.

Lắng nghe, ghi dấu vào giáo trình.
	35’

25’

20’

15’

20’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Thao tác dựng hình
	Nhắc lại các vẽ bản vẽ chi tiết.
	
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Hoàn thiện các bài tập trong tài liệu Bài tập vẽ kỹ thuật
	5’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1- Khoa Cơ Khí, Vẽ kỹ thuật tập 1,2 Lưu hành nội bộ, 2008

2- Khoa Cơ Khí, Bài tập vẽ kỹ thuật tập , LHNB, 2015

3- Trần hữu Quế , Vẽ kỹ thuật cơ khí tập 1, NXB GD, 2000

4- Trần hữu Quế, BT Vẽ kỹ thuật cơ khí tập1, NXB Giáo dục 2000

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2017

Giảng viên
Hà Phước Tuấn


Giáo án số: 18
Thời gian thực hiện: 3 tiết


Tên chương: 
Chương VII: BÁNH RĂNG – LÒ XO


Thực hiện ngày 13 tháng 01 năm 2018
Tên bài: Chương VIII: BẢN VẼ CHI TIẾT – BẢN VẼ LẮP
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

+ Tách được các chi tiết từ bản vẽ lắp

+ Vẽ được bản vẽ lắp từ các chi tiết của nó.

+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Bảng, phấn, máy chiếu;

Slides Bản vẽ chi tiết – bản vẽ lắp

Thước kẻ, bộ éke

I. Ổn định lớp học: Thời gian: 5 phút
+ Điểm danh bằng tập tin ecxel.

+ Kiểm tra bộ dụng cụ tối thiểu.

+ Kiểm tra 2 giáo trình và 1 bài tập.

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Tài liệu kỹ thuật trong ngành cơ khí nhiều nhất là các bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp.
	Nêu vấn đề
	HSSV lắng nghe
	5‘

	Giảng bài mới

Chương VIII: BẢN VẼ CHI TIẾT – BẢN VẼ LẮP

	
	II. Bản vẽ lắp

1. Khái niệm về bản vẽ lắp
2. Nội dung bản vẽ lắp

a. Hình biểu diễn đơn vị lắp

b. Kích thước

c. Yêu cầu kỹ thuật

d. Bảng kê

e. Khung tên

3. Hướng dẫn hoàn thành bản vẽ lắp

a. Các hình biểu diễn

b. Kích thước ghi trên bản vẽ lắp

c. Đánh số vị trí các chi tiết

d. Bảng kê chi tiết

e. Khung tên

4. Lập bản vẽ lắp theo mẫu

a. Phân tích vật lắp

b. Vẽ sơ đồ

c. Vẽ phác chi tiết

d. Vẽ bản vẽ lắp

5. Đọc bản vẽ lắp, vẽ tách chi tiết

a. Đọc bản vẽ lắp

b. Vẽ tách chi tiết
	Hỏi: Nội dung của bản vẽ lắp bao gồm những thành phần nào?

Chiếu Sildes Bản vẽ chi tiết – bản vẽ lắp, giảng giải từng loại hình chiếu.
	Lắng nghe, ghi dấu vào giáo trình.
	35’

45’

35’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Thao tác dựng hình
	Nhắc lại các bước vẽ bản vẽ lắp.
	
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Hoàn thiện các bài tập trong tài liệu Bài tập vẽ kỹ thuật
	5’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1- Khoa Cơ Khí, Vẽ kỹ thuật tập 1,2 Lưu hành nội bộ, 2008

2- Khoa Cơ Khí, Bài tập vẽ kỹ thuật tập , Lưu hành nội bộ, 2015

3- Trần hữu Quế , Vẽ kỹ thuật cơ khí tập 1, NXB Giáo dục, 2000

4- Trần hữu Quế, Bài tập Vẽ kỹ thuật cơ khí tập 1, NXB Giáo dục 2000

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2017

Giảng viên
Hà Phước Tuấn





ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
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